
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:        /KH-SNNPTNT Ninh Thuận, ngày      tháng 12 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra năm 2025  

thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo  

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

Thực hiện Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận;  

Tiếp nhận Văn bản số 1506/TTT-VP ngày 04/12/2024 của Thanh tra tỉnh 

về việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1616/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tổ chức triển 

khai thực hiện công tác thanh tra năm 2025 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 

PTNT theo Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Chỉ đạo  triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý nhà 

nước về thanh tra  tiếp công dân  giải quyết khiếu nại  tố cáo và phòng  chống 

tham nhũng  tiêu cực  thuộc chức năng  nhiệm v   lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Sở Nông nghiệp và PTNT đ ng theo quy định pháp luật và ph  hợp với t nh 

h nh thực tế tại địa phư ng. 

2. Hoạt động thanh tra bám sát  và thực hiện đ ng nội dung  đối tượng 

theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2025 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 02/12/2024; tăng cường 

kiểm tra  đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận 

thanh tra  hiệu lực  hiệu quả hoạt động thanh tra  kiến nghị xử lý nghiêm  kịp 

thời đ ng quy định pháp luật đối với tập thể  cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi 

tiền  tài sản bị chiếm đoạt  thất thoát về cho Nhà nước; kịp thời ngăn chặn  

phòng ngừa vi phạm pháp luật  kiến nghị chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà 

nước  quản lý kinh tế - xã hội. 

3. Tham mưu triển khai thực hiện nghiêm t c các chủ trư ng  pháp luật về 

tiếp công dân  giải quyết khiếu nại  tố cáo. Tập trung tham mưu giải quyết kịp 

thời  có hiệu quả các v  việc khiếu nại  tố cáo theo đ ng quy định của pháp luật. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân  giải quyết khiếu nại  tố cáo thuộc 
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lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. 

4. Triển khai đồng bộ  có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa  phát hiện và 

xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền  phổ 

biến  giáo d c pháp luật về phòng  chống tham nhũng để nâng cao nhận thức  ý 

thức chấp hành pháp luật đối với đội ngũ công chức  viên chức và người lao 

động trong toàn gành  phát huy vai trò  trách nhiệm của người đứng đ u đ n vị  

trong công tác phòng  chống tham nhũng. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác thanh tra  

a) Thanh tra hành chính: 

Triển khai thực hiện 04 cuộc thanh tra; trong đó 02 cuộc thanh tra hành 

chính/02 đ n vị  01 cuộc thanh tra hoạt động công v /01 đ n vị  01 cuộc thanh tra 

trách nhiệm/01 đ n vị  (Ph  l c 1 kèm theo). Ngoài ra  chủ động triển khai thực hiện 

các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh  Lãnh đạo Sở và chỉ đạo 

của các cấp có thẩm quyền. 

b) Thanh tra chuyên ngành: 

 Triển khai thực hiện 05 cuộc thanh tra/125 đ n vị  doanh nghiệp  hộ kinh 

doanh (Ph  l c 1 và 2 kèm theo). Ngoài ra  chủ động triển khai thực hiện các cuộc 

thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh  Lãnh đạo Sở  Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. 

2. Công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a) Tham mưu triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân và các văn bản 

pháp luật hướng dẫn thi hành; thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo quy 

định. Tiếp nhận  xử lý đ n khiếu nại  tố cáo  phản ánh  kiến nghị của công dân  

tổ chức  doanh nghiệp theo đ ng quy định của pháp luật. 

b) Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trư ng  chính sách  các 

quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại  tố cáo: Luật khiếu nại  Luật Tố 

cáo và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật  các Thông tư quy định và 

hướng dẫn thực hiện công tác giải quyết khiếu nại  tố cáo. Thực hiện chế độ tiếp 

công dân thường xuyên  định kỳ và đột xuất  công khai lịch tiếp công dân trên 

trang thông tin điện tử của Sở; tập trung giải quyết khiếu nại  tố cáo liên quan 

đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Tham mưu giải quyết các v  việc khiếu nại  

tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại  quyết 

định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật  phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. 

 3. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

a) Tham mưu xây dựng các chư ng tr nh  kế hoạch của Sở Nông nghiệp và 

PTNT triển khai Luật Phòng  chống tham nhũng và các chỉ đạo của Trung ư ng  

Tỉnh ủy  UBND tỉnh về công tác phòng  chống tham nhũng  tiêu cực. 

b) Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng  chống tham nhũng và 

các Nghị định  Thông tư hướng dẫn thi hành. Triển khai thực hiện đồng bộ các 
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chủ tru ng  chính sách về phòng  chống tham nhũng  tiêu cực  nhất là các kết 

luận  chỉ thị của Bộ Chính trị  Ban Bí thư  Thủ tuớng Chính phủ và các văn bản 

chỉ đạo của Tỉnh ủy  UBND tỉnh về công tác phòng  chống tham nhũng  tiêu 

cực.  

c) Tập trung thanh tra  kiểm tra trách nhiệm của người đứng đ u đ n vị 

trực thuộc Sở và công chức  viên chức trong việc thực hiện pháp luật về phòng  

chống tham nhũng  tiêu cực theo kế hoạch phê duyệt và chỉ đạo của các cấp có 

thẩm quyền và của  iám đốc Sở; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu 

hiệu vi phạm pháp luật. Phát hiện  xử lý kịp thời  nghiêm minh các v  việc tham 

nhũng  tiêu cực.  

d) Phối hợp chặt chẽ với các c  quan chức năng trong việc phát hiện và 

tham mưu xử lý tham nhũng.   

đ) Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng  chống tham nhũng  

tiêu cực. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này  Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 

02/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chức năng  nhiệm v  được 

giao cho các phòng  Chi c c trực thuộc Sở   iám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: 

1.  iao Thanh tra Sở: 

a) Chủ tr   phối hợp với các phòng thuộc Sở: Kế hoạch - Tài chính, Quản 

lý chuyên ngành  Tổ chức - Hành chính Sở, các Chi c c: Thuỷ sản  Chăn nuôi 

và Th  y  Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản  Trồng trọt và BVTV  

Kiểm lâm để triển khai thực hiện ngay trong tháng 01 năm 2025.  

b) Theo dõi  đôn đốc  kiểm tra việc thực hiện kết luận  kiến nghị của 

Thanh tra Sở  ngành. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo thanh tra  tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại  tố cáo và phòng  chống tham nhũng theo quy định.  

2. Giao các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý chuyên ngành  Tổ chức 

- Hành chính Sở, các Chi c c: Thuỷ sản  Chăn nuôi và Th  y  Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thuỷ sản  Trồng trọt và BVTV  Kiểm lâm có trách nhiệm 

phối hợp với Thanh tra Sở để thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh  báo cáo); 

-  Đ  các P Đ Sở; 

- Các phòng: KHTC, TCHC Sở; 

- Các Chi c c: TT và BVTV, CN và Thú y,   

  Kiểm lâm  Thuỷ sản  Quản  lý CLNL và TS;  

- Các đ n vị  doanh nghiệp  c  sở S KD 

  là đối tượng thanh tra; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT  TTr. VHT 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Đặng Kim Cương 
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Phụ lục 1 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2025 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-SNNPTNT ngày     /12/2024  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

Số

TT 

Tên đơn vị là đối 

tượng thanh tra 
Nội dung thanh tra 

Thời 

gian 

thanh tra 

Thời 

kỳ 

thanh 

tra 

Thành phần 

thanh tra 

A. Thanh tra hành chính: 04 cuộc/04 đơn vị 

I. Thanh tra hành chính: 02 cuộc 

01 
Chi c c Phát triển 

nông thôn 

Việc chấp hành các quy 

định pháp luật về thực hiện 

nhiệm v  và quản lý  sử 

d ng các nguồn kinh phí. 

Quý 

I/2025 

Năm 

2023, 

2024 

Thanh tra Sở phối 

hợp với các 

phòng: KHTC, 

QLCN Sở 

02 

Ban quản lý rừng 

phòng hộ ven biển 

Thuận Nam 

Việc chấp hành các quy 

định pháp luật về thực hiện 

nhiệm v  và quản lý  sử 

d ng các nguồn kinh phí. 

Quý 

II/2025 

Năm  

 2023, 

  2024 

Thanh tra Sở phối 

hợp với Phòng 

Kế hoạch - Tài 

chính Sở  Chi c c 

Kiểm lâm 

II. Thanh tra công vụ: 01 cuộc 

03 

Chi c c Quản lý chất 

lượng nông lâm sản 

và thuỷ sản 

Thanh tra hoạt động công 

v   cải cách thủ t c hành 

chính. 

Quý 

III/2025 

Năm 

2023, 

  2024 

Thanh tra Sở phối 

hợp với phòng Tổ 

chức-Hành chính 

Sở 

III. Thanh tra trách nhiệm: 01 cuộc 

04 
Ban Quản lý khai 

thác các Cảng cá 

Việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về tiếp 

công dân  giải quyết khiếu 

nại  tố cáo và phòng  chống 

tham nhũng  tiêu cực. 

Quý 

IV/2025 

Năm  

 2023, 

  2024 

Thanh tra Sở phối 

hợp với phòng Tổ 

chức-Hành chính 

Sở 

B. Thanh tra chuyên ngành: 05 cuộc/125 đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

01 

Các doanh nghiệp sản 

xuất  kinh doanh 

giống thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (phụ lục số 2 

kèm theo).  

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật của 

các doanh nghiệp sản xuất  

kinh doanh giống thủy sản 

 01 cuộc/30 doanh nghiệp). 

Quý 

II/2025 

 

- 

Thanh tra Sở phối 

hợp với các Chi 

c c: Chăn Nuôi 

và Th  y  Thủy 

sản. 

02 

Các tổ chức  cá nhân 

sản xuất  kinh doanh  

s  chế  chế biến nông 

lâm thủy sản và muối 

trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (phụ lục số 2 

kèm theo). 

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm đối 

với các c  sở sản xuất  kinh 

doanh thực phẩm nông lâm 

thủy sản.  

 02 cuộc/40 doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh). 

Quý I, 

II/2025 
- 

Thanh tra Sở phối 

hợp với các Chi 

c c: Quản lý chất 

lượng NLS và 

TS  Chăn Nuôi và 

Thú y  Trồng trọt 

và BVTV; các 

đ n vị liên quan 
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03 

Các c  sở  sản xuất  

kinh doanh thức ăn  

sản phẩm xử lý môi 

trường  thuốc th  y 

d ng trong chăn nuôi 

và nuôi trồng thuỷ 

sản trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận (phụ lục 

số 2 kèm theo). 

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật của 

các c  sở sản xuất  kinh 

doanh thức ăn  sản phẩm 

xử lý môi trường  thuốc th  

y d ng trong chăn nuôi và 

nuôi trồng thuỷ sản.  

 01 cuộc/26 doanh nghiệp  

hộ kinh doanh). 

Quý 

III/2025 

 

 

- 

Thanh tra Sở phối 

hợp với các Chi 

c c: Chăn Nuôi 

và Th  y  Thủy 

sản. 

 

04 

Các c  sở sản xuất  

kinh doanh phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật  

giống cây trồng trên 

địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận (phụ lục số 2 

kèm theo). 

Thanh tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật của 

các c  sở sản xuất  kinh 

doanh phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật và giống cây 

trồng.  

 01 cuộc/29 đ n vị  doanh 

nghiệp  hộ kinh doanh). 

Quý 

III/2025 

 

 

- 

Thanh tra Sở phối 

hợp với Chi c c 

Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC THANH TRA ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, HỘ KINH 

DOANH NĂM 2025 CỦA THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-SNNPTNT  ngày     /12/2024 

 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT 

Tên đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh là đối tượng thanh tra (được 

phê duyệt tại QĐ số 1616/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh) 

Địa chỉ Mã số thuế  

I Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh giống thủy sản (01 cuộc) 

1 Công ty TNHH TMDV  TS Vĩnh Ph  VN   Nh n Hải  Ninh Hải 4500611082 

2 
Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng 

Long - CN Ninh Thuận 
An Hải  Ninh Phước 1100592721-006 

3 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú An Hải  Ninh Phước 4500249560 

4 Công ty Cổ ph n Thủy sản Châu Phi An Hải  Ninh Phước 4500464374 

5 Công ty Cồ ph n đ u tư S6 Tri Hải  Ninh Hải 4500583501 

6 Công ty TNHH SX GTS Đại Phát Nh n Hải  Ninh Hải 4500612456 

7 
Công ty TNHH  TS Phước Thắng Ninh 

Thuận 
Nh n Hải  Ninh Hải 4500595352 

8 Công ty TNHH Thuỷ sản H ng T  Nh n Hải  Ninh Hải  4500569024 

9 Công ty TNHH SX GTS Nam Trung Phát Tri Hải  Ninh Hải 4500466893 

10 Công ty TNHH S   TS Đại Hưng Thuận Tri Hải  Ninh Hải 4500632406  

11 
Công ty TNHH ĐTS  tôm giống Thuận 

Thiên VN 
Tri Hải  Ninh Hải 4500640076 

12 
Công ty TNHH TM – DL – GTS Minh 

Thuận 
Tri Hải  Ninh Hải 4500504838 

13 Công ty TNHH S   TS ĐẠI THẮN  CP Tri Hải  Ninh Hải 4500576046 

14 
Công ty TNHH S   TS NAM HẢI Ninh 

Thuận 
Nh n Hải  Ninh Hải 4500593210 

15 
Công ty TNHH SX GTS TRUNG NAM 

MỸ 
Nh n Hải  Ninh Hải 4500598459 

16 Công ty TNHH  TS Nam Thành Lợi VN Tri Hải  Ninh Hải 4500566947 

17 
Công ty TNHH ĐT S   thuỷ sản CP Quốc 

Thịnh 
Tri Hải  Ninh Hải 4500590266 

18 
Công ty TNHH S   TS Duyên Hải Ninh 

Thuận 
Nh n Hải  Ninh Hải 4500569962 

19 Doanh nghiệp tư nhân tôm giống Tuấn vân Nh n Hải  Ninh Hải 4500490712 

20 Công ty TNHH S   TS  ia Hưng Phát Nh n Hải  Ninh Hải 4500641344 

21 
Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh 

Thuận 
Nh n Hải  Ninh Hải 4500612079 

22 Công ty TNHH GTS 79 An Hải  Ninh Phước 4500619620 

23 Công ty TNHH đ u tư và PTTS Hạ My Khánh Hải  Ninh Hải 4500614083 
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24 
Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh 

Thuận 
Nh n Hải  Ninh Hải 4500604511 

25 Công ty TNHH  TS Bắc  iang Ninh Thuận Nh n Hải  Ninh Hải 4500606861 

26 Công ty TNHH SX GTS Trung Tín Tri Hải  Ninh Hải 4500643574 

27 
CN Cty TNHH DV KT NTTS Minh Phú 

AquaMekong tại Ninh Thuận 
An Hải  Ninh Phước 0312398643-002 

28 Công ty TNHH TS Toàn Phát Ninh Thuận Nh n Hải  Ninh Hải 4500610635 

29 
Công ty cổ ph n ĐT thủy sản Nam Miền 

Nam Group   
Nh n Hải  Ninh Hải 4500665634 

30 Công ty Cổ ph n Biotonic Tri Hải  Ninh Hải 4500655058 

II 
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (02 cuộc) 

1 Hộ kinh doanh Nem chả Hòa Loan 
số 751/11 đường 21/8  

 Bảo An  PR-TC 
8437425343 

2 Hộ kinh doanh Nguyễn Chính 
Thôn Triệu Phong 2  xã 

Quảng S n  huyện Ninh S n 
4500176873 

3 Hộ kinh doanh Thanh Trà 
Lạc S n 3  Cà Ná  Thuận 

Nam 
8851614241-001 

4 Công ty TNHH Thái Phong Seafood  
Cảng cá mở rộng Cà Ná  

Thuận Nam 
4500598177 

5 
Công ty TNHH  uất nhập khẩu Rong s n 

Hoa Trinh  

S n Hải 1  Phước Dinh  

Thuận Nam 
4500614728 

6 Công ty TNHH Rong nho Ngọc Thư ng 
Lạc S n 1  Cà Ná  Thuận 

Nam 
4500639218 

7 Cà phê rang xay Thảo nguyên 4T coffee Đông Hải  TP.PR-TC 4500529896 

8 Hộ kinh doanh Cà phê Huyên Mỹ Đông  TP.PR-TC 4500287365 

9 
Công ty TNHH Thư ng mại Dịch v  Cánh 

Trắng- ưởng sản xuất  
Văn Hải  TP.PR-TC 312761063 

10 Công ty Cổ ph n Nắng và  ió  Mỹ S n  Ninh S n 4500624846 

11 Công ty TNHH Nhofarm Phước Thuận  Ninh Phước 4500586573 

12 
Hợp tác xã dịch v  và tổng hợp nông nghiệp 

Thái An 
Thái An  Vĩnh Hải  Ninh Hải 4500620062 

13 
Hộ kinh doanh sản xuất và chế biến nông 

sản Chang Chang Farm 

QL 1A  thôn Phước Lợi  

Phước Thuận  Ninh Phước 
4500657094 

14 
Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam -  

Chi nhánh 3 tại Ninh Thuận  Địa điểm KD 

số 02) 

44 Tr n Nhân Tông  P.Thanh 

S n  TP.PR-TC 
3600224423-072 

15 Công ty TNHH thủy sản khô  ia Bảo 
Cảng Cà Ná mở rộng  Cà Ná  

Thuận Nam 
4500622581 

16 Hộ kinh doanh Tân Vũ Phong 
KP 6  Phường Đô Vinh  TP 

PRTC 
8338523572-001 

17 Hộ kinh doanh Kim Quang 
Lạc S n 3  Cà Ná  Thuận 

Nam 
4500267471 

18 Hộ kinh doanh Thái Thị Nở 
Lạc S n 3  Cà Ná  Thuận 

Nam 
4500644708 

19 
Địa điểm kinh doanh Công ty CP Yến sào 

Phan Rang Huy Anh-C  sở S  và Trưng 

bày sản phẩm Yến 

Lô LK20-25 khu K1  khu phố 

7  P. Thanh S n  TP. PR-TC 
4500596395 
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20 Hộ kinh doanh S n Răng 
Lạc S n 2  Cà Ná  Thuận 

Nam 
8181604397-001 

21 
Công ty TNHH TM Thủy hải sản Đức Lý  

 C  sở 2) 

Khu phố 9  Mỹ Đông  PR - 

TC 
4500231732 

22 Công ty TNHH MTV CBTS Đông Hải 
Cảng cá Đông Hải  TP.PR-

TC 
4500302951 

23 
Hợp tác xã Dịch v  Tổng hợp Nông nghiệp 

LongA 

Đường Đổng Dậu  Thành 

Hải  TP. PR-TC 
4500650772 

24 Công ty TNHH Thủy sản Dóc Ninh 
Mỹ Phong  Thanh Hải  Ninh 

Hải 
4500624525 

25 Hộ kinh doanh c  sở Th y Trang KP9  P.Đông Hải  TP.PR-TC 4500290216 

26 
Công ty CP Thủy sản Kinh Đô Nha Trang- 

 ưởng chế biến và sản xuất Nước mắm 

Cảng cá Cà Ná mở rộng  Cà 

Ná  Thuận Nam 
4201731021 

27 Hộ kinh doanh Cỏ Hồng 
Phủ Hà  TP.Phan Rang -Tháp 

Chàm 
4500108898 

28 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bích Huyền KP1  Đô Vinh  TP. PR-TC 4500585467 

29 
Hộ kinh doanh giết mổ gia s c  gia c m  

Đức Hòa 
KP3  Mỹ Đông  TP. PR-TC 8310462672 

30 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thắm  Hộ Hải  huyện Ninh Hải 4500563784 

31 Hộ kinh doanh Diệp Thị Mai Khánh Hải  huyện Ninh Hải 8139868124 

32 Hộ kinh doanh Phạm Minh Tuấn  Hộ Hải  huyện Ninh Hải 8845774247-001 

33 Công ty TNHH Đệ Nhất Yến Sào 
Số 28  Tôn Thất Thuyết  

Phước Mỹ  PR-TC   
4500630913 

34 Công ty TNHH Yến Sào Nhật Vượng 
Hẻm 55. Hải Thượng Lãn 

Ông  Mỹ Hải.TP PRTC 
4500655523 

35  Công ty TNHH Yến sào Hoàng Yến Vàng 

LK 10/26 Ngô  ia Khảm  

phường Thanh S n  TP. PR-

TC 

4500653773-001 

36 
 Công ty TNHH xuất Nhập khẩu Sản xuất và 

Thư ng mại Trường Lộc 

số 21 Lê Duẩn .Phủ Hà  

TP.PRTC  
0108576945-001 

37  Công ty TNHH Yến Hư ng Ninh Thuận   
TM 038-01 Tr n Quang Diệu  

Mỹ B nh  TP. PR-TC 
4500591566-001 

38 
 Công ty TNHH  xuất khẩu Yến  sào Ninh 

Thuận 

Số12 Dã Tượng  khu 2  Tấn 

Tài. PR-TC        
4500660900 

39 
Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Huyền 

Vy 

Khu phố 15  TT. Phước Dân  

huyện Ninh Phước 
4500657873 

40 Hợp tác xã dịch v  nông sản Phước Huy 
Thôn Đồng D y  xã Phước 

Trung  huyện Bác Ái 
4500665578 

III 

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở  sản xuất, kinh 

doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường, thuốc thú y dùng trong chăn nuôi và 

nuôi trồng thuỷ sản (01 cuộc) 

1 
Hộ kinh doanh: Thuốc Th  y & Thức ăn  

gia s c Ph  Hải 

Số 553 Thống Nhất  P. Kinh 

Dinh, PRTC 
4500189576 

2 Hộ kinh doanh: Cửa hàng thuốc th  y Tuyền 
Số 68 Nguyễn Du  P.Bảo An  

PRTC 
4500115359 

3 Hộ kinh doanh Quốc Duyên 
Đường 703  KP1  Bảo An  

TP. PR-TC 
8035684588 
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4 Hộ kinh doanh Mỹ B nh 
TN 34-Thống Nhất  Đạo 

Long, TP. PRTC 
8355945158-001 

5 
Cửa hàng thuốc th  y và phòng trọ Minh 

Tuấn 
Đá Bắn  Hộ Hải  Ninh Hải 8381447134 

6 
Công ty TNHH TMDV và S  Th y Duy 

Th c 

Khánh Nh n  Nh n Hải  

Ninh Hải 
4500279639 

7 Hộ kinh doanh Toàn Thắng 
Khánh Nh n  Nh n Hải  

Ninh Hải 
4500505863 

8 Hộ kinh doanh Khánh Trân Hộ Diêm  Hộ Hải  Ninh Hải 8083308375-001 

9 Cửa hàng thức ăn Thuốc th  y Huỳnh Trí 
Mỹ Tường 1  Nh n Hải  Ninh 

Hải 
8014145377 

10 Hộ kinh doanh Đại lý Hoàng Nguyên 
Khánh Nh n  Nh n Hải  

Ninh Hải 
8788357195-001 

11 
Cửa hàng phân phối thức ăn giống thủy sản 

Hồ Trung 

Mỹ Tường 1  Nh n Hải  Ninh 

Hải 
9042810297 

12 Đại lý Thức ăn tôm Tân Minh Nhật 
Mỹ Tường 1  Nh n Hải  Ninh 

Hải 
4200770028 

13 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hòe 
Lâm Ph   Lâm S n  Ninh 

S n 
4500149333 

14 Hộ kinh doanh Tôn Nữ Khánh Tiên 
458 Lê Duẩn  Khu phố 7  TT 

Tân S n  Ninh S n 
4500622775 

15 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Th y Trinh 
13 Anh Dũng  KP.8  TT. Tân 

S n  Ninh S n 
4500500819 

16 Hộ kinh doanh "CAO THỊ KIM PHI" 
Triệu Phong  Quảng S n  

Ninh S n 
4500119875 

17 Hộ kinh doanh Đại lý thuốc th  y Ngọc Nhi 
Phước An  Phước Vinh  Ninh 

Phước 
4500240021 

18 Hộ kinh doanh Đại lý thuốc th  y Hồng Ph  Hiệp Hòa  Phước Thuận 8611167617001 

19 Hộ kinh doanh Nguyễn  iang 
106 QL 1A  KP 4  TT. Phước 

Dân, Ninh Phước 
4500142539-4 

20 Hộ kinh doanh Trọng - Khánh 
Long B nh 2  An Hải  Ninh 

Phước 
4500134626 

21 Hộ Kinh Doanh Cứu Trọng 
Hòa Thạnh  An Hải  Ninh 

Phước 
4500267993 

22 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phượng 
Long B nh 1  An Hải  Ninh 

Phước 
8555664732-001 

23 
Hộ kinh doanh cửa hàng thức ăn và vật tư 

thủy sản Lý Tâm 

Lô 20 Hòa Thạnh  An Hải  

Ninh Phước 
4500212842 

24 Hộ kinh doanh Ngọc Trâm 
QL 1  Lạc S n 2  xã  Cà Ná  

Thuận Nam 
8275013858 

25 Hộ kinh doanh Phan Thị Kim Loan 
QL 1  Nho Lâm  xã  Phước 

Nam  Thuận Nam 
4500240462 

26 Hộ kinh doanh Thuận B nh 
Từ Thiện  Phước Dinh  

Thuận Nam 
4500585153 

IV 
Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng (01 cuộc) 

1 Trung tâm sản xuất giống cây trồng Nha Hố 
Thôn Nha Hố  xã Nh n S n  

huyện Ninh S n 
4500241875-001 

2 Công ty TNHH TM và DV B nh Hư ng 
số 345 đường Ngô  ia Tự  

phường Tấn Tài  TP. PR-TC 
4500248817 
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3 Công ty TNHH Nam Việt Ninh Thuận 
Thôn Ha Lá Hạ  xã Phước 

Thắng  huyện Bác Ái 
4500461038 

4 
Hộ kinh doanh phân bón  thuốc trừ sâu 

Thành Tiến 

số 184D đường Trường 

chinh, P.Văn Hải  TP. PR-TC 
4500247281 

5 
Cửa hàng phân bón  thuốc BVTV Minh 

Toàn 

Số 205B đường Trường 

Chinh  phường Văn Hải  TP. 

PR-TC 

8274739943 

6 Hộ kinh doanh Châu 
số 852 đường 21/8  phường 

Đô Vinh TP. PR-TC 
8348581284 

7 Hộ kinh doanh Nguyễn Phước 
Thôn Nhuận Đức  xã Phước 

Hữu  huyện Ninh Phước  
4500604977 

8 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thông  
Thôn Từ Tâm 1  xã Phước 

Hải  huyện Ninh Phước  
4500587369 

9 Hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh 
Thôn Từ Tâm 2  xã Phước 

Hải  huyện Ninh Phước  
4500606371 

10 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngự 
Thôn Từ Tâm 1  xã Phước 

Hải  huyện Ninh Phước  
4500606364 

11 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Kính 
Thôn Phước Thiện  xã Phước 

S n huyện Ninh Phước  
4500626064 

12 Hộ kinh doanh Ph ng 
Thôn Phước Thiện  xã Phước 

S n huyện Ninh Phước  
4500136408 

13 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Hoa 
Thôn Ninh Quý 1   ã Phước 

S n  huyện Ninh Phước  
4500610272 

14 Hộ kinh doanh Lê Thị Thanh Th y 
Đường 703  KP10  TT Phước 

Dân  Ninh phước 
6400353970-001 

15 Hộ kinh doanh Quang Lành 
KP6  TT Tân S n   

huyện Ninh S n 
4500110199 

16 Hộ kinh doanh Nguyễn Ph  H ng 
Thôn Tân B nh  xã Lâm S n  

huyện Ninh S n 
4500262360 

17 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Ph c 
Thôn Lâm Quý  xã Lâm S n  

huyện Ninh S n 
4500619645 

18 Hộ kinh doanh Hồng Diệp 2 
Km 44 thôn Lập Lá  xã Lâm 

S n  huyện Ninh S n 
8476278981-001 

19 Hộ kinh doanh Tr n Văn Phong 
Thôn Lâm Ph   xã Lâm S n  

huyện Ninh S n 
8807493950-001 

20 Hộ kinh doanh Bạch Thị Thu Cẩm 
Thôn Trà  iang 3  xã Lư ng 

S n  huyện Ninh S n 
4500239837 

21 Hộ kinh doanh Đặng Đức Ninh 
Thôn Trà  iang 4  xã Lư ng 

S n  huyện Ninh S n 
8495426339-001 

22 Hộ kinh doanh Tr n Thị Trang 
Thôn Ph  Thuận  xã Mỹ S n  

huyện Ninh S n 
8563265594-001 

23 Hộ kinh doanh Bảo Châu 
Thôn Thạch Hà  xã Quảng 

S n  huyện Ninh S n 
8252922889 

24 Hộ kinh doanh Phạm Quốc Dũng 
Thôn Nha Hố  xã Nh n S n  

huyện Ninh S n 
4500324143 

25 Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Nam 
Thôn Đắc Nh n 2  xã Nh n 

S n  huyện Ninh S n 
4500567429 

26 Hộ kinh doanh Võ Thị Bích Khiêm 
Thôn Hiệp Kiết  xã Công Hải  

huyện Thuận Bắc 
4500624469 

27 Hộ kinh doanh Lưu Thị Thanh Tâm 
Thôn Ấn Đạt  xã Lợi Hải  

huyện Thuận Bắc 
8303856926 
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28 Hộ kinh doanh Duyên Sang 
Thôn Mỹ Phong  xã Thanh 

Hải  huyện Ninh Hải 
4500257064 

29 Cửa hàng VTNN Hai Lành 
Thôn Mỹ Tường 1  xã Nh n 

Hải  huyện Ninh Hải 
8476819126 

 Tổng cộng: 05 cuộc/125 đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
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